
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Duy Anh 20/04/2007 006 01

2 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 29/01/2008 028 01

3 Trần Quỳnh Anh 31/07/2007 042 02

4 Kulasabjira Nhật Bhuripat 04/06/2008 066 03

5 Lâm Kim Bửu 05/07/2008 067 03

6 Nguyễn Ngọc Châu 20/08/2008 073 03

7 Võ Anh Duy 05/03/2008 091 04

8 Lê Thị Kim Duyên 25/03/2008 092 04

9 Nguyễn Tuấn Đạt 30/07/2008 098 04

10 Trần Viết Hào 18/11/2008 115 04

11 Trần Ngọc Thúy Hiền 20/10/2008 133 05

12 Hoàng Huấn 02/05/2008 144 05

13 Lê Nhật Huy 16/10/2008 149 06

14 Nguyễn Đức Huy 04/05/2008 153 06

15 Trần Nguyễn Quang Khải 08/10/2008 170 06

16 Nguyễn Hữu Khánh 26/08/2008 186 07

17 Tân Kim Khánh 14/03/2003 187 07

18 Dương Lê Minh Khoa 25/11/2008 195 07

19 Phan Quốc Khôi 15/01/2008 211 08

20 Phan Đức Kiên 07/03/2008 221 08

21 Lê Văn Hải Minh 25/09/2008 262 10

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/06/2008 284 10

23 Huỳnh Nghi 15/04/2008 290 11

24 Lê Nguyễn Phương Nghi 20/12/2008 291 11

25 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 12/03/2008 364 13

26 Trần Thị Như Quỳnh 29/03/2008 369 14

27 Phạm Công Tâm 10/07/2008 378 14

28 Đào Ngọc Thanh 16/11/2008 381 14

29 Nguyễn Phúc Quý Thiên 04/10/2008 397 15

30 Trần Lê Khánh Tiên 03/10/2008 428 16

31 Nguyễn Bảo Trâm 08/02/2008 441 16

32 Phạm Nguyễn Phương Trinh 13/08/2008 460 17

33 Đinh Phan Bảo Trúc 26/03/2008 461 17

34 Phạm Minh Tuấn 13/04/2008 471 17

35 Trần Bùi Vĩnh Tường 09/06/2008 473 17

36 Nguyễn Thị Thanh Uyên 19/11/2007 476 17

37 Mai Nguyễn Hạo Văn 07/01/2008 477 17

38 Lưu Chí Vĩnh 16/12/2008 483 18

39 Tạ Văn Vương 18/05/2008 484 18

40 Phạm Thanh Xuân 05/02/2008 499 18

41 Trần Thị Hải Yến 19/12/2008 507 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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